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Trang chủ Thông tin ngưởi sử dụng Chương trình đào tạo Kế hoạch học tập Kết quả học tập Đăng ký học tập Tra cứu Trưng cầu ý kiến Hướng dẫn Mục riêng

Xin chào bạn Lê Xuân Cương [ Thoát đăng nhập ]

Học kỳ 20182,tuần thứ 31,ngày 27 tháng 3 năm 2019
 Chúng ta có 15 khách và 52 thành viên trực tuyến

  Bảng điểm cá nhân

Thông tin sinh viên

♦ Mã sinh viên: 20140543

♦ Họ tên SV: Lê Xuân Cương

♦ Ngày sinh: 13.9.1996.

♦ Lớp: Điện 1 K59

♦ Chương trình: Kỹ thuật Điện-2014

♦ Hệ học: Đại học

♦ Trạng thái: Học

Bảng điểm sinh viên

Kéo cột lên đây để nhóm theo cột

Học kỳ Mã HP Tên HP TC Lớp học Điểm QT Điểm thi Điểm chữ

20141 EM1010 Quản trị học đại cương 2 74315 8 7.5 B

20141 FL1100 Tiếng anh 1 0 74141 4 4 D

20141 MI1110 Giải tích I 4 74308 9 7.5 B+

20141 MI1140 Đại số 4 74311 10 4.5 C

20141 MIL1120 Công tác quốc phòng-An ninh 0 74316 5 7 C

20141 PE1010 Giáo dục thể chất A 0 77813  8 B+

20141 PH1110 Vật lý đại cương I 3 74305 10 10 A+

20141 SSH1110 Những NLCB của CNML I 2 74314 8 4 D

20142 FL1101 Tiếng anh 2 0 78562 6 6 C

20142 MI1120 Giải tích II 3 78155 8 8.5 B+

20142 MI1130 Giải tích III 3 78158 10 7 B

20142 MIL1110 Đường lối quân sự 0 78163 5 7.5 C+

20142 PE1020 Giáo dục thể chất B 0 60042 5 0 F

20142 PH1120 Vật lý đại cương II 3 78151 9.5 0 F

20142 SSH1120 Những NLCB của CNML II 3 78161 7 4.5 D+

20142 SSH1170 Pháp luật đại cương 2 78162 8 6 C+

20143 PE1020 Giáo dục thể chất B 0 80802 7 6 C

20143 PH1120 Vật lý đại cương II 3 80653 9.5 10 A+

20151 EE1010 Nhập môn kỹ thuật ngành điện 3 83945 8 8.5 B+

20151 EE2000 Tín hiệu và hệ thống 3 83947 8.5 9.5 A

20151 EE2020 Lý thuyết mạch điện I 4 83950 10 5 C+

20151 IT1110 Tin học đại cương 4 83944 8 7 B

20151 MI2020 Xác suất thống kê 3 83953 8.5 8.5 A

20152 EE2030 Trường điện từ 2 87590 10 8 A

20152 EE2110 Điện tử tương tự 3 87592 8 5 C

20152 EE2120 Lý thuyết mạch điện II 2 87599 8 8 B+

20152 EE2130 Thiết kế hệ thống số 3 87602 4 6 D+

20152 EE3280 Lý thuyết điều khiển I 3 87610 7 7 B

20152 EE3410 Điện tử công suất 3 87627 6 6 C

20152 PE2011 Bóng đá I 0 84965 7 5 D+

20152 SSH1130 Đường lối CM của ĐCSVN 3 87301 7 5.5 C

20153 SSH1050 Tư tưởng HCM 2 89595 8.5 7 B

20161 EE3110 Kỹ thuật đo lường 3 91322 9 7.5 B

20161 EE3140 Máy điện I 3 91327 9 7 B

20161 EE3242 Khí cụ điện 2 91320 8.5 7 B

20161 EE3425 Hệ thống cung cấp điện 3 91318 10 8 A

20161 EE3490 Kỹ thuật lập trình 3 91319 9 5.5 C+

20161 PE1030 Giáo dục thể chất C 0 81073 6 5 D+

20162 EE3510 Truyền động điện 3 94865 10 7.5 B+

20162 EE3810 Đồ án I 2 662794 10 10 A+

20162 EE4010 Lưới điện 3 94852 10 6 B

20162 EE4020 Ngắn mạch trong hệ thống điện 3 94853 6 8 B

20162 EE4050 Kỹ thuật điện cao áp I 3 94854 10 9.5 A+

20162 EE4051 TN Hệ thống điện I (CA I, Lưới
điện) 1 663857  6 C
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20162 MIL1130 QS chung và KCT bắn súng AK 0 96070 6 4 D

20162 PE2021 Bóng đá II 0 81642 7 5 D+

20162 PH1130 Vật lý đại cương III 3 94849 6.5 4.5 D+

20163 ED3110 Tâm lý học 4 96444 10 9.5 A+

20163 EE3910 Thực tập kỹ thuật 2 664386  9 A

20171 EE3820 Đồ án II 2 669444  7 B

20171 EE4030 Phần điện nhà máy điện và trạm
biến áp 4 97870 4.5 6 C

20171 EE4040 Bảo vệ và điều khiển HTĐ I 3 97871 8.5 8.5 A

20171 EE4041 TN Hệ thống điện II (BV&ĐK,
NMĐ&TBA) 1 669391  8.5 A

20171 EE4114 Quy hoạch phát triển hệ thống điện 3 97904 10 7 B

20171 EE5070 Chuyên đề NMĐ nguyên tử 2 97909 6 6 C

20171 EE5211 Thiết kế khí cụ điện 3 97901 9 9 A

20171 EM3661 Kinh tế năng lượng 2 97903 10 8.5 A

20171 ME2040 Cơ học kỹ thuật 3 97941 9.5 9 A

20172 EE4060 Đồ án III (HTĐ) 2 671361  8.5 A

20172 EE4061 Bảo vệ và điều khiển HTĐ II 3 102398 9 9 A

20172 EE4080 Máy điện II 3 102421 8 8 B+

20172 EE4112 Nhà máy thuỷ điện 2 102790 7 4 D

20172 EE4115 Ổn định của hệ thống điện 2 102401 2 0 F

20172 EE4121 Đo lường cao áp và kiểm tra không
phá huỷ 2 102402 5 8 B

20172 EE5050 Kỹ thuật điện cao áp II 2 102392 10 8.5 A

20173 EE5100 Thực tập tốt nghiệp (KTĐ) 3 674412 10 10 A+

20181 EE4108 Tối ưu hoá chế độ hệ thống điện 3 105050 6 6.5 C

20181 EE4115 Ổn định của hệ thống điện 2 106428 7 8.5 B+

20181 EE5060 Sử dụng máy tính trong phân tích
HTĐ 3 105049 9 1.5 F

20181 EE5070 Chuyên đề NMĐ nguyên tử 2 105051 10 6 B

20181 EE5071 Các nguồn năng lượng tái tạo 2 105052 9 6 C+

20181 MI1141 Đại số 4 106667 7.5 0 F

20181 TE3602 Kỹ thuật thủy khí 2 104661 0 0 F

Kết quả học tập sinh viên
Học kỳ GPA CPA TC qua TC tích lũy TC nợ ĐK TC ĐK Trình độ mức CC Thiếu điểm Không tính CTĐT Dự kiến XLHT Xử lý chính thức

20141 2.8 2.8 15 15 0 15 Năm thứ nhất Mức 0   Khối KT nhóm ngành 2-2014   

20142 2.07 2.45 11 26 3 29 Năm thứ nhất Mức 0   Khối KT nhóm ngành 2-2014   

20151 3.32 3.03 17 46 0 46 Năm thứ hai Mức 0   Kỹ thuật Điện-2014   

20152 2.45 2.86 19 65 0 65 Năm thứ ba Mức 0   Kỹ thuật Điện-2014   

20161 3.11 2.91 14 81 0 81 Năm thứ ba Mức 0   Kỹ thuật Điện-2014   

20162 3.06 2.93 18 99 0 99 Năm thứ tư Mức 0   Kỹ thuật Điện-2014   

20171 3.26 3.01 23 124 0 128 Năm thứ tư Mức 0  ED3110,Tâm lý học; Kỹ thuật Điện-2014   

20172 2.91 3.03 14 142 2 144 Năm thứ năm Mức 0   Kỹ thuật Điện-2014   

20181 1.71 2.98 9 152 5 161 Năm thứ năm Mức 0  MI1141,Đại số; Kỹ thuật Điện-2014   
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